
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG GIÁ XÂY MỚI NHÀ SÀN, NHÀ GỖ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2025/QĐ-UBND ngày      /12/2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: đồng/m2

STT Danh mục
Đơn giá 01 
mét vuông 

sàn xây dựng

1 Nhà sàn cột, kèo, xà gồ bằng gỗ tứ thiết, mái lợp ngói 5.521.000

2 Nhà sàn cột, kèo bằng gỗ hồng sắc, mái lợp ngói hoặc Fibro 
xi măng 2.788.000

3 Nhà sàn, cột kèo sàn bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói 
hoặc Fibro xi măng 4.663.000

4 Nhà ở bằng gỗ hồng sắc, sườn mái gỗ lợp ngói 1.902.000

5 Nhà ở thuộc gỗ nhóm 5, sườn mái bương, tre, mái lợp ngói 
hoặc Fibro xi măng 1.505.000


